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Bài 1: Phân loại và gọi tên các chất sau:
N2O5: 	
P2O5: 	
N2O : 	 
N2O4: 	
CO2 : 	
NO2 : 	
SO2  : 	
SO3  : 	
NO  : 	
P2O3: 	
CO   : 	
Fe2O3: 	
ZnO : 	
CuO : 	
FeO  : 	
K2O : 	
Na2O: 	
MgO: 	
CaO : 	
Al2O3: 	
CaO : 	
Fe3O4:	
Bài 2: Viết công thức hóa học của các chất có tên sau:
Kẽm oxit: 	
Đi nito penta oxit:	
Canxi oxit:	
Sắt từ oxit: 	
Lưu huỳnh đi oxit: 	
Magie oxit: 	
Natri oxit: 	
Đi photpho penta oxit:	
Nhôm oxit:	
Kali oxit:	
Nito oxit:	
Cacbon oxit:	
Sắt (III) oxit:	
Đi nito tetra oxit:	
Bài 3: Bổ túc phương trình:
a/   Fe   +     O2   
b/         +               SO2
c/          +              P2O5
d/    Ca  +            CaO
e/    Zn  +    O2  
f/    KMnO4 
g/   KClO3   
Bài 4: Cho các phản ứng sau:
a/    Ba  +   O2   BaO
b/    CaCO3    CaO  +   CO2
c/    Fe(OH)3     Fe2O3   +  H2O
d/    NaOH   +   FeCl3     NaCl   +    Fe(OH)3
e/    P    +    O2      P2O5
f/     K2O  +  H2O      KOH
1/ Cân bằng các phản ứng trên.
2/ Phản ứng nào có sự oxi hóa? Vì sao?
3/ Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? Vì sao?
4/ Phản ứng nào là phản ứng phân hủy? Vì sao?
	
	
	
	
	
	
Bài 5: Cho 6,4 gam S tác dụng với khí oxi.
a/ Tính thể tích khí oxi (đktc)?
b/ Tính khối lượng sản phẩm tạo thành?
c/ Tính khối lượng kali pemanganat cần dùng để điều chế lượng oxi trên?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 6: Cho 6,2 gam P tác dụng với khí oxi.
a/ Tính thể tích khí oxi (đktc)?
b/ Tính khối lượng sản phẩm tạo thành?
c/ Tính khối lượng kali pemanganat cần dùng để điều chế lượng oxi trên?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 7: Cho Fe tác dụng với khí oxi thu được 23,2 gam sản phẩm.
a/ Tính thể tích khí oxi (đktc)?
b/ Tính khối lượng sắt cần dùng?
c/ Tính khối lượng kali pemanganat cần dùng để điều chế lượng oxi trên?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 8: Cho kẽm tác dụng với 4,48 lít khí oxi (đktc).
a/ Tính khối lượng kẽm cần dùng?
b/ Tính khối lượng sản phẩm tạo thành?
c/ Tính khối lượng kali clorat cần dùng để điều chế lượng oxi trên?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 9: Nhiệt phân 15,8 gam KMnO4.
a/ Tính thể tích khí oxi tạo thành?
b/ Cho magie tác dụng với lượng oxi trên thì thu được bao nhiêu gam sản phẩm?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 10: Nhiệt phân 24,5 gam KClO3.
a/ Tính thể tích khí oxi thu được?
b/ Cho kali tác dụng với khí oxi trên thì thu được bao nhiêu gam sản phẩm?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 11: Viết phương trình hóa học khi đốt cháy các chất sau: Al, P, S, H2, Cu, Mg, Ca, Fe.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bài 12: Khi đốt cháy khí metan, axetilen (C2H2), rượu etylic (C2H6O) đều cho sản phẩm là khí cacbonic và nước. Hãy viết PTHH của các phản ứng trên.
	
	
	
	
	
